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1. Giới thiệu 

egoWeb là hệ quản trị nội dung trang web/cổng thông tin do Công ty Hiện Đại 

phát triển dựa trên sự kết hợp của công nghệ ASP.NET 2.0 Webparts và tiêu 

chuẩn siêu dữ liệu MARCXML mở rộng. LegoWeb là một giải pháp đơn giản 

và mạnh mẽ cho phép nhanh chóng thiết kế, tùy biến, quản trị các website thông 

thường, và là nền tảng để phát triển các ứng dụng web theo đặt hàng. 

KIPOS.WebPortal được xây dựng dựa trên hệ quản trị website LegoWeb, tùy biến và 

bổ sung tích hợp các chứng năng của KIPOS. 

Phiên bản cộng đồng (community edition) của LegoWeb bao gồm các chức năng 

cơ bản của một hệ quản trị nội dung website (Web CMS), được cung cấp miễn phí 

mã nguồn tại http://legoweb.codeplex.com. Trang web hỗ trợ, bảo trì và phát triển hệ 

thống này tại http://www.legoweb.org.   

LegoWeb được thiết kế đặc biệt và những lợi thế của hệ thống này là: 

- Thống nhất các bộ sưu tập dữ liệu khác nhau theo định dạng MARCXML: các 

bài viết, bộ sưu tập ảnh, thư viện văn bản, danh mục sản phẩm, liên hệ, câu hỏi điều 

tra… 

- Sử dụng duy nhất bộ biên tập nội dung siêu dữ liệu để cập nhật hầu hết các bộ 

sưu tập dữ liệu nên rất dễ sử dụng. 

- Dễ dàng di chuyển dữ liệu: các dữ liệu nội dung đều được định dạng theo 

chuẩn MARCXML cho phép dễ dàng trao đổi, sao lưu phục hồi, chiết xuất dữ liệu… 

- Rất linh hoạt: dễ dàng định nghĩa một bộ sưu tập dữ liệu mới, thay đổi cấu trúc 

xslt, thiết kế lại website nhanh gọn. 

2. KIPOS Administrator - Hệ Quản trị Nội Dung 

2.1 Khởi đầu với KIPOS Administrator 

Để truy cập được vào hệ thống KIPOS Admin với toàn quyền quản trị, trước tiên 

bạn phải đăng nhập với tài khoản thuộc nhóm quyền ADMINISTRATORS. Truy cập 

vào đường dẫn http://[yourwebsitedomain]/administrator với yourwebsitedomain là 

tên miền của bạn ví dụ: hiendai.com.vn, legoweb.org... Tài khoản mặc định của hệ 

thống là:  

• Tên đăng nhập (User name): tên + họ đệm viết tắt. 

VD: Trần Tiến Khang => khangtt 

• Mật khẩu (Password): mật khẩu mặc định 123456 

L 

http://legoweb.codeplex.com/
http://www.legoweb.org/
http://[yourwebsitedomain]/administrator
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Chú ý: bạn có thể chọn ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) cho thuận tiện cho 

việc sử dụng của bạn vì KIPOS Admin có hỗ trợ 02 ngôn ngữ. Dưới đây là giao diện 

đăng nhập hệ thống (tiếng Việt): 

 

(Hình 1: Giao diện đăng nhập hệ thống) 

Nếu đăng nhập thành công hệ thống sẽ chuyển đến bảng điều khiển của hệ quản 

trị, tại đây bạn có thể lựa chọn các tác vụ của mình thông qua trình đơn. 

 

Chú ý:  

- Nếu đăng nhập không thành công do quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng chức 

năng Quên mật khẩu để nhận lại mật khẩu thông qua Email dùng để tạo tài khoản. 

- Đăng nhập sai 03 lần tài khoản của bạn sẽ bị khoá.  

Các chức năng cơ bản của KIPOS Admin bao gồm:  

➢ Hệ thống: Bao gồm các chức năng: quản trị người dùng, vai trò, tệp tin, phân 

quyền, xuất/nhập khẩu dữ liệu, thiết lập các tham số hệ thống… Chỉ những người 

dùng thuộc nhóm quyền ADMINISTRATORS mới thực hiện được các chức năng 
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này. 

➢ Trình đơn: Bao gồm các chức năng, định nghĩa và quản lý các trình đơn. Chỉ 

những người dùng thuộc nhóm quyền ADMINISTRATORS mới thực hiện được các 

chức năng này. 

➢ Quản lý Nội dung: Quản lý nội dung trang Web (tin tức, sản phẩm, giới thiệu, 

thông báo…), quản lý thùng rác (các nội dung đã bị xóa).  

Quản lý website => Quản lý nội dung. Để truy cập vào Quản lý nội dung người 

dùng tối thiểu cần có quyền WEBEDITORS. Để truy cập vào Vùng nội dung và 

Chuyên mục nội dung cần có quyền ADMINISTRATORS. 

➢ Mô đun (module): chứa phần quản trị các mô đun đặc biệt của trang Web 

như:  Bạn đọc, Thư mục, Đầu mục, Tài liệu số, Kiểm định chất lượng, Báo cáo.  

3. Các chức năng Hệ thống 

3.1 Quản lý người dùng 

Chức năng quản lý người dùng cho phép quản lý toàn bộ tài khoản đăng nhập hệ 

thống KIPOSAdmin và KIPOSWeb. Để truy cập vào quản lý người dùng bạn vào: 

Hệ thống => Người dùng 

 

(Hình 2: Quản lý người dùng) 

➢ Thêm mới:  

Bước 1: Để thêm 01 tài khoản người dùng mới, trên giao diện quản trị người 

dùng nhấn nút Thêm. 
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(Hình 3: Thêm người dùng mới) 

Khi thêm mới người dùng, bạn phải phải khai báo các thông tin của người dùng 

đó bao gồm: 

• Tên đăng nhập: là tên người sử dụng để đăng nhập vào hệ thống, không được 

trùng với tài khoản khác. (Xem lại mục 2.1) 

• Email: địa chỉ hòm thư điện tử của người sử dụng, KIPOSAdmin bắt buộc 

Email mỗi người sử dụng là duy nhất không được trùng với người dùng khác. Hệ 

thống sẽ gửi lại mật khẩu tới Email này nếu người dùng quên. 

• Câu hỏi mật khẩu, trả lời: là câu hỏi & câu trả lời của người sử dụng đó để 

hỗ trợ cho việc lấy lại mật khẩu trong trường hợp người dùng quên mật khẩu. 

• Vai trò: người sử dụng được gán với vai trò cụ thể với đặc quyền cụ thể (ví 

dụ với quyền ADMINISTRATORS người dùng có toàn quyền sử dụng hệ thống quản 

trị nội dung, với mỗi vài trò thì người dùng có đặc quyền riêng). Bạn có thể thêm mới 

hoặc sửa các vai trò trong chức năng Quản lý vai trò người dùng ở phần sau. 

• Kích hoạt: tài khoản sẽ được kích hoạt ngay khi ta tạo nếu đánh dấu vào mục 

này (Mặc định là kích hoạt). 

• Mật khẩu: là mật khẩu của người dùng đó thông thường cấu hình yêu cầu mật 

khẩu có độ dài tối thiểu là 6, bao gồm các chữ và/hoặc số kể cả ký tự đặc biệt. 

• Khẳng định mật khẩu: nhập lại mật khẩu đã được điền ở ô mật khẩu. 
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Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin của người dùng mới, bạn chọn Chấp nhận 

để thêm mới hoặc nhấp vào nút Bỏ qua để hủy bỏ. 

➢ Cập nhật: 

Sửa tài khoản cho phép ta cập nhật thông tin về người dùng, thay đổi các vai trò, 

Email, duyệt/kích hoạt…  

Chú ý: Khi một tài khoản cố gắng đăng nhập quá 03 lần mà không thành công 

liên tiếp, hệ thống tự động khóa tài khoản này lại. Lúc đó người dùng cũng không thể 

lấy lại mật khẩu qua Email, yêu cầu bắt buộc phải sử dụng giao diện cập nhật người 

dùng để kích hoạt tài khoản. 

Để sửa thông tin của 01 tài khoản, bạn nhấp vào tên truy cập hoặc chọn vào nút 

Chọn ở cuối mỗi tên truy cập, sau đó chọn Sửa để truy cập vào cửa sổ cập nhật.  

 

(Hình 4: Chọn Sửa, xoá tài khoản) 

Giao diện cập nhật người dùng như sau:  
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(Hình 5: Cập nhật người dùng) 

Người quản trị có thể cập nhật các thông tin về Email, Vai trò, Kích hoạt (các 

thông tin như tên truy cập hay câu hỏi mật khẩu là không thể thay đổi). Người quản 

trị còn có thể không cho phép tài khoản hoạt động khi tick vào ô Bị khóa. Sau khi 

hoàn tất thông tin người dùng, click vào Lưu để cập nhật thông tin và Bỏ qua để hủy 

cập nhật. 

➢ Xóa tài khoản 

Nhấp vào ô chọn tài khoản cần xóa sau đó click vào nút Xóa để tiến hành xóa tài 

khoản hoặc chọn vào nút Chọn ở cuối mỗi tên truy cập, sau đó chọn Xoá (Xem hình 

4). Khi thực hiện chức năng xóa, một cửa số xuất hiện yêu cầu người quản trị xác 

thực muốn xóa tài khoản đó. Để Xóa tài khoản click OK, để hủy thao tác xóa click 

Cancel. 

 

(Hình 6: Minh họa Xóa người dùng) 

➢ Tìm kiếm tài khoản 
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Người quản trị có thể tiến hành tìm kiếm tài khoản người dùng dựa vào Tên truy 

cập, Email, Vai trò. Giả sử tôi muốn tìm kiếm một tài khoản có tên là huongnt tôi 

tiến hành tìm kiếm theo tên truy cập như sau: chọn tìm kiếm theo Tên truy cập và 

nhập vào ô Giá trị là huongnt% để tìm kiếm các tài khoản bắt đầu bằng cụm từ 

huongnt, sau đó nhấp chọn Tìm kiếm. 

 

(Hình 7: Minh họa tìm kiếm người dùng) 

3.2 Quản lý vai trò người dùng 

Quyền truy cập vào các chức năng thường được kiểm soát qua nhóm người sử 

dụng giống như các hệ thống phần mềm khác. Mỗi người dùng sẽ nằm trong một 

hoặc nhiều nhóm khác nhau và căn cứ vào đó hệ thống quyết định việc người dùng 

đó được thực hiện các nhiệm vụ nào.  

➢ Các nhóm quyền cơ bản: 

Các nhóm quyền cơ bản của hệ thống là các nhóm quyền được định nghĩa và một 

số chức năng đã được kiểm soát theo các nhóm này từ khi thiết kế phần mềm. 

• ADMINISTRATORS: Nhóm quản trị tối cao, người thuộc nhóm này có toàn 

quyền truy cập tới các chức năng của KIPOSAdmin bao gồm cả chức năng quản lý 

người dùng, thiết lập trình đơn, vùng thông tin, chuyên mục… 

• WEBEDITORS: nhóm quyền cho phép biên tập nội dung web (đăng bài, sửa 

bài, xóa…). Ngoài nhóm ADMINISTRATORS, chỉ những người dùng thuộc 

nhóm này mới truy cập được vào Hệ quản trị KIPOSAdmin. 

• WEBMASTERS: nhóm quyền cho phép thiết kế lại trang web, cấu hình lại 

các webpart. 

Để truy cập vào quản lý vai trò người sử dụng bạn truy cập: Hệ thống => Vai 

trò 
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(Hình 8: Quản lý vai trò người dùng) 

➢ Thêm mới vai trò:  

Để thêm một vai trò mới ta thực hiện như sau: click Thêm, người dùng nhập tên 

của vai trò sau đó nhấn Chấp nhận. Ví dụ tôi muốn thêm một nhóm mới là 

KiemThuChucNang tôi thực hiện như hình sau: 

 

(Hình 9: Minh họa thêm một Vai trò) 

 

➢ Xoá vai trò:  

Để xóa một vai trò ta thực hiện như sau: kích chọn vào lệnh Xóa (nếu muốn xóa 

sẽ hiện lên cửa sổ xác nhận xóa, sau đó click OK trên cửa sổ này). 

Ví dụ: Tôi muốn xóa vai trò BienTapSo tôi thực hiện như hình sau: 
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(Hình 10: Minh họa xóa một Vai trò) 

Chú ý: 

- Không thể xóa một vai trò người dùng nếu đã được gán cho tài khoản của 

người dùng. 

- Các vai trò sử dụng hệ thống sẽ tự động tạo lại nếu bị xóa. 

3.3 Phân Quyền người dùng 

Quản lý tài khoản đăng nhập (authentication) là bước xác thực bắt buộc và đảm 

bảo tính bảo mật của mỗi hệ thống. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ, hệ thống cần phải 

đảm bảo khả năng thiết lập các giới hạn thực hiện chức năng và phạm vi dữ liệu cho 

mỗi người/nhóm người dùng theo vai trò trách nhiệm của họ. Đó là vấn đề phân quyền 

– authorization. 

KIPOS đem đến một nền tảng quản trị gọn và linh hoạt, cho phép thư viện có thể 

thiết lập phân quyền theo người dùng và nhóm người dùng tới từng chức năng/dữ liệu 

cần thiết của hệ thống. 

3.3.1 Quản lý Đối tượng an ninh 

Tính chất đa dạng của các chức năng và phạm vi dữ liệu đã được KIPOS thống 

nhất và đưa ra khái niệm Đối tượng an ninh. 

Đối tượng an ninh: Là các đối tượng cần được kiểm soát quyền của người sử 

dụng khi thực hiện các chức năng. Thông thường các đối tượng an ninh được phân 

thành 02 loại chính: 

- Các biểu mẫu (form/report), chức năng chương trình được đăng ký cố định khi 

cài đặt hệ thống. 

- Các sưu tập dữ liệu: nhóm dữ liệu, thư mục tệp tin được thiết lập trong quá 
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trình sử dụng. 

Để truy cập vào chức năng Quản lý các đối tượng an ninh, vào KIPOSADMIN 

=> Hệ thống/Phân quyền. Giao diện chức năng này hiện ra như hình dưới đây: 

              

(Hình 11: Quản lý các đối tượng an ninh) 

o Thêm: Nhấn vào nút Thêm, để đăng ký một đối tượng an ninh mới 

o Sửa: Tích chọn một đối tượng trên danh sách và nhấn vào nút Sửa, hoặc 

nhấn vào link Tên đối tượng. 

o Xóa: Tích chọn một hoặc nhiều đối tượng và nhấn nút Xóa 

o Tìm kiếm: trên giao diện này bạn nhập từ khóa và các điều kiện lọc để tìm 

kiếm đối tượng. 

Chú ý: Bạn không nên xoá đối tượng nào nếu bạn không hiểu rõ về chúng, sẽ 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của hệ thống. 

3.3.2 Đăng ký các Đối tượng an ninh 

Khi thêm mới hay sửa một đối tượng an ninh đã tồn tại, giao diện sẽ hiển thị như 

sau: 
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(Hình 12: Thêm mới/Cập nhật đối tượng an ninh) 

o Mã hệ thống: Mã đối tượng do hệ thống tự sinh và là duy nhất 

o Ứng dụng: Thể hiện phạm vi chương trình/sưu tập dữ liệu mà đối tượng đó 

thuộc về. Ví dụ: KIPOSClient – Chương trình máy trạm nghiệp vụ; 

WebFolder: Các thư mục web bao gồm thư mục tệp tin nội dung web và khuôn 

mẫu, các thư mục kho tư liệu số. Chi tiết xem phần dưới về các đối tượng 

thuộc các ứng dụng. 

o Module: Tên các module của giải pháp được phân hoạch theo phương diện 

quy trình tác nghiệp. Như vậy, một module có thể có các chức năng nằm ở hơn 

một ứng dụng (chương trình) khác nhau. 

o Mã đối tượng: Mã của đối tượng an ninh được dùng khi chương trình thực 

hiện việc kiểm tra quyền của người dùng khi sử dụng đối tượng. Các đối tượng 

trong một phạm vi Ứng dụng, mã cục bộ không trùng nhau. Mã có thể là một 

nhãn số (tag) cũng có thể là một địa chỉ/đường dẫn. 

o Tên đối tượng: Tên đối tượng an ninh 

o Mô tả: Các đặc tả về đối tượng để quá trình quản lý được tiện lợi hơn. 

o Ảnh: Ảnh đối tượng, chọn duyệt để gán ảnh hoặc chọn xóa để xóa ảnh 

3.3.2.1 Các đối tượng của KIPOSClient 

Các đối tượng thuộc về Ứng dụng KIPOSClient là các biểu mẫu (form/report), 

chức năng cần kiểm soát quyền thực thi. Như vậy, không phải tất cả các biểu mẫu 
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đều cần phân quyền, chỉ các biểu mẫu và chức năng được cho là cần thiết để xác lập 

giới hạn của các người dùng/nhóm người dùng khác nhau. 

Khi cài đặt hệ thống, các biểu mẫu là đối tượng an ninh sẽ được đăng ký bằng 

kịch bản CSDL. Việc cập nhật các đối tượng này chỉ cần thiết nếu người dùng muốn 

đưa vào các đặc tả rõ hơn cho đối tượng. Mã cục bộ được xác định và nếu bị thay đổi 

đối tượng này sẽ không có tác dụng. Mã cục bộ của ứng dụng KIPOSClient thường 

được đánh theo quy luật 

- Các form cập nhật dữ liệu: 10xxxx 

- Các báo cáo: 11xxxx 

Chú ý: Để thực hiện các chức năng cập nhật dữ liệu trong KIPOSClient, người 

dùng bắt buộc phải thuộc nhóm hệ thống USERS (Chỉ có các người dùng thuộc nhóm 

này mới thi hành được các dịch vụ web cập nhật dữ liệu). 

(Hình 13: Giao diện KIPOS Client) 

3.3.2.2 Các đối tượng của KIPOSADMIN 

Các đối tượng an ninh của KIPOSADMIN là các giao diện/chức năng dành cho 

người quản trị thiết lập các chính sách, phân quyền, bảo mật, diễn đàn… cho thư viện. 

Các đối tượng này cũng được đăng ký sẵn trong quá trình cài đặt hệ thống như với 

KIPOS Client. 

 

(Hình 2.6: Giao diện KIPOSADMIN) 

Mã cục bộ của các đối tượng an ninh trong KIPOSADMIN được quy định theo 

quy luật: 

- Module WebPortal: 20xxx 

- Các Module khác: 22xxx 

3.3.2.3 Các đối tượng của LegoWeb 

Ở phiên bản hiện tại, chưa có đối tượng an ninh nào được thiết lập cho giao diện 

cổng thông tin điện tử. 
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3.3.2.4 Các đối tượng của WebFolder 

Tất cả các thư mục tệp tin nội dung web, khuôn mẫu, tệp nội dung tài liệu trong 

kho tư liệu số nằm trong các thư mục vật lý ở máy chủ đều được đăng ký và có địa 

chỉ ảo nhất định. Đây được gọi là các webfolder – thư mục web. KIPOS cho phép 

thiết lập phân quyền tới các thư mục trong các kho tư liệu số. Hiện nay việc phân 

quyền này được áp dụng trong Digital Repository – Quản lý kho tư liệu số trong 

KIPOSClient. 

 

(Hình 14: Quản lý kho tư liệu số) 

Khi thư viện muốn thiết lập phân quyền cho một thư mục, một đối tượng an ninh 

thuộc về WebFolder được tạo ra. 

Mã đối tượng: Là địa chỉ ảo-virtua directory  

Ví dụ: http://hanu.kipos.vn/KIPOSDATA1/Anh 

Tên đối tượng: Được chương trình tự động tạo ra, nó là chuỗi rút gọn của địa chỉ 

ảo. 

Ví dụ: KIPOSDATA1/Anh 

http://hanu.kipos.vn/KIPOSDATA1/Anh
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(Hình 15: Giao diện chọn WebFolder) 

Chú ý: Việc phân quyền cho các đối tượng an ninh là thư mục web – WebFolder 

có tính chất kế thừa phả hệ. Có nghĩa là nếu phân quyền cho một thư mục cha thì các 

thư mục con sẽ được áp dụng trừ khi có các thiết lập khác cho thư mục con. 

3.3.3.5 Các đối tượng của WebContentCategory – Chuyên mục web 

KIPOS cho phép phân quyền quản lý nội dung website theo chuyên mục. Để phân 

quyền cho một chuyên mục chúng ta đăng ký đối tượng an ninh cho chuyên mục đó. 

 

(Hình 16: Giao diện chọn WebContentCategory) 

Chú ý: Việc phân quyền cho các đối tượng an ninh là chuyên mục web – 

WebContentCategory có tính chất kế thừa phả hệ. Có nghĩa là nếu phân quyền cho 

một chuyên mục cha thì các chuyên mục con sẽ được áp dụng trừ khi có các thiết lập 

khác cho chuyên mục con. 

3.3.3.6 Các đối tượng của BibCollection – Bộ sưu tập thư mục 
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(Hình 2.10: Giao diện chọn BibCollection) 

Để phân quyền quản lý cập nhật các biểu ghi thư mục trong một bộ sưu tập, 

KIPOS cho phép bạn thiết lập các đối tượng an ninh là bộ sưu tập thư mục. Phân 

quyền được kiểm tra trước khi thao tác 

- Mã đối tượng: Mã có đường dẫn của bộ sưu tập thư mục 

- Tên đối tượng: Tên bộ sưu tập thư mục 

- Mô tả: Mô tả chi tiết cho bộ sưu tập 
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Chú ý: Việc phân quyền cho các đối tượng an ninh là bộ sưu tập thư mục – 

BibCollection có tính chất kế thừa phả hệ. Có nghĩa là nếu phân quyền cho một bộ 

sưu tập cha thì các bộ sưu tập con sẽ được áp dụng trừ khi có các thiết lập khác cho 

sưu tập con. 

Quyền xem các biểu ghi thuộc các bộ sưu tập thư mục mặc định là cho phép. 

3.3.3 Thiết lập quyền cho đối tượng 

Thiết lập quyền cho nhóm hoặc một người dùng cụ thể được quyền làm gì trên 

đối tượng, hoặc thiết lập đối tượng là một phần tử công cộng (Everyone) ai cũng có 

thể xem, thêm, sửa, xóa. 

 

(Hình 17: Thiết lập quyền cho đối tượng an ninh) 

- Người dùng/Vai trò: Tên người dùng hoặc nhóm người dùng 

- Xem: Quyền được xem nội dung đối tượng quản lý 

- Thêm: Quyền được thêm bản ghi, folder, bài viết… đối tượng quản lý 

- Sửa: Quyền được sửa nội dung đối tượng quản lý 

- Xóa: Quyền được xóa nội dung đối tượng quản lý 

- Thêm vai trò: Thêm nhóm người dùng 

- Thêm người dùng mới: Thêm một hay nhiều người dùng 

- Xem chi tiết: Liệt kê danh sách người được thiết lập quyền trên đối tượng. 

- Lệnh Chọn => Xóa: Xóa Người dùng/Vai trò, chọn xóa 

- Lệnh Chọn => Sửa: Sửa thiết lập quyền cho Người dùng/Vai trò 

Thêm vai trò: Chọn nhóm người dùng và ấn Chấp nhận, quyền mặc định của 

vai trò mới là Xem, giao diện như sau: 
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 (Hình 18: Thêm nhóm người dùng ) 

Thêm người dùng: nhập Người dùng hoặc Email và ấn tìm kiếm, sau đó chọn 

người dùng muốn phân quyền và ấn chấp nhận. Nếu người dùng đã được phân quyền 

thì sẽ có thông báo. 

 

 (Hình 19: Thêm người dùng ) 

Sửa thiết lập quyền cho đối tượng: thay đổi quyền Xem, thêm, sửa, xóa của 

nhóm hoặc người dùng trên đối tượng. 

 

(Hình 20: Sửa thiết lập quyền cho đối tượng) 
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3.3.3.1 Nguyên tắc thiết lập quyền cho đối tượng 

a) Ưu tiên quyền phủ định 

Khi thiết lập quyền cho đối tượng, chúng ta có thể thêm nhiều nhóm hay người 

dùng để sử dụng đối tượng đó. Một người dùng lại có thể thuộc nhiều nhóm hoặc có 

thể là một người dùng cụ thể. Ta thấy người dùng có nhiều vai trò khác nhau, vì vậy 

chỉ cần 01 vai trò không được quyền (xem, thêm, sửa, xóa) thì người dùng sẽ không 

có quyền đó. 

Ví dụ: usertest là 01 người dùng cụ thể nhưng cũng thuộc nhóm 

ADMINISTRATOR, USERS 

 

(Hình 21: Ví dụ nguyên tắc thiết lập quyền cho đối tượng ) 

Quyền Xem: quyền này được dùng 

Quyền Thêm: quyền này được dùng 

Quyền Sửa: quyền này được dùng 

Quyền Xóa: usertest  không được cấp vì thế quyền này bị chặn (Xem hình 22) 

=> Khi đăng nhập KIPOS Client tài khoản usertest chỉ được xem, thêm và sửa trên 

form frmVendor (Thông tin nhà cung cấp). 
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(Hình 22: Ngăn chặn quyền xóa ) 

b) Thiết lập quyền cho đối tượng thuộc ứng dụng WebFolder 

Nếu chưa được thiết lập phân quyền thì người dùng chưa được thao tác trên folder 

đó. Folder được thiết lập quyền thì các folder con đều được kế thừa. 

Khi folder cha không cho quyền Xem thì mọi thiết lập quyền với folder con đều 

vô tác dụng. 

Quyền Thêm, Sửa, Xóa: Khi folder cha và folder con đều được thiết lập quyền, 

thì quyền của folder con là quyền cao nhất được dùng (chú ý: quyền Xem trên 2 loại 

folder phải đều cho phép). 

 

 (Hình 23: Ngăn chặn quyền thao tác trên thư mục) 



20 
 

 

c) Thiết lập quyền cho đối tượng thuộc ứng dụng WebContentCategory 

Nếu chưa được thiết lập phân quyền thì người dùng sẽ không nhìn thấy các vùng 

nội dung chưa được thao tác trên vùng nội dung đó. Khi ấn vào Tất cả thì sẽ hiện ra 

tất cả các nội dung mà người dùng có thể thao tác (Xem, thêm, sửa, xóa). Vùng nội 

dung được thiết lập quyền thì các vùng nội dung con bên trong được kế thừa. 

Khi vùng nội dung cha và vùng nội dung con đều được thiết lập thì quyền của 

vùng nội con là quyền cao nhất được dùng. 

 

 (Hình 24: Không nhìn thấy các vùng nội dung khi chưa được phân quyền) 

d) Thiết lập quyền cho đối tượng công cộng 

Ngoài những đối tượng cần phân quyền cho nhóm hay người dùng cụ thể, thì 

chúng ta cũng cần những đối tượng mà ai cũng có thể vào được và thực hiện những 

quyền cơ bản. Những đối tượng này được gọi là những đối tượng công cộng. Đối 

tượng công cộng là đối tượng mà ai cũng có thể Xem được, hoặc thực hiện các quyền 

Thêm, Sửa, Xóa. Những quyền này tùy vào chúng ta cấu hình. 
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(Hình 25:Thiết lập quyền cho đối tượng công cộng) 

3.4 Quản lý tệp tin 

Để giúp khách hàng quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn từ các files ảnh, video, flash 

hay các văn bản, tài liệu…chúng tôi có tích hợp bộ CKFinder. Để quản lý tệp tin bạn 

thực hiện Hệ thống > Tệp tin. Tại đây cho phép bạn dễ dàng thực hiện các thao tác 

quản lý tệp như: tải lên (upload), thiết lập (settings), đổi tên (rename), xóa (delete), 

tạo thư mục (new folder)… 

 

(Hình 26: Giao diện trang Quản lý tệp) 

Chú ý: Bạn không xóa bất cứ tệp tin nào trong Folder Templates vì đây là thư 

mục quan trọng chứa các tệp *.xslt,*.lbl,*.wfm là tệp hiển thị dữ liệu của hệ thống, 

nếu xóa có thể gây lỗi cho hệ thống & khiến hệ thống không thể vận hành được. 

Để thêm mới một Subfolder (thư mục con) bạn chọn phải chuột vào thư mục 

chavà chọn New Subfolder: ví dụ tạo mới một Subfolder là BaoCaoHangThang (báo 

cáo hàng tháng) với thư mục cha là File ta làm như hình sau: 
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(Hình 27: Minh họa thêm một Subfolder) 

Để đổi tên (rename), xóa (delete) ta chọn phải chuột vào thư mục cần đổi tên 

(xóa) chọn chức năng tương ứng. 

 

(Hình 28: đổi tên/xóa một thư mục) 

Để tải lên một tệp tin bạn click chuột vào Upload > Chọn File > Open. 
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(Hình 29: Minh họa tải lên một tệp) 

Thiết lập (settings) hệ thống có thể cho ta thay đổi khung nhìn (danh sách, hình 

thu nhỏ), kiểu hiển thị (tên tệp, ngày, kích cỡ tệp) hoặc sắp xếp (theo thứ tự tên, ngày, 

kích cỡ tệp). 

 

(Hình 30: Thiết lập quản lý tệp) 

3.5 Thiết lập tham số hệ thống 

Trong tham số hệ thống ta có thể cung cấp các thông tin về tiêu đề, địa chỉ, điện 

thoại, thư điện tử, các thẻ miêu tả, số người truy cập, khuôn mẫu nội dung nào đó… 

Để vào thiết lập tham số hệ thống ta thực hiện: Hệ thống > Tham số hệ thống. 

 

(Hình 31: Thiết lập tham số hệ thống) 
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- Thêm: thêm mới một tham số hệ thống. 

- Sửa: cập nhật tham số hệ thống mới. 

- Xóa: xóa một hoặc nhiều tham số hệ thống. 

Thêm mới tham số: chọn Thêm trong Thiết lập tham số để thêm mới một tham 

số. 

 

(Hình 32: Thêm tham số) 

- Tên tham số: tên của tham số mới, không trùng với tham số đã có. 

- Loại: loại tham số (từ điển, chưa xác định, đăng ký…) để phân loại tham số. 

- Giá trị tiếng việt: giá trị tiếng việt của tham số. 

- Giá trị tiếng Anh: giá trị tiếng Anh của tham số. 

- Mô tả: mô tả chung về tham số đó. 

- Lưu: lưu tham số mới (thêm mới tham số). 

- Bỏ qua: thao tác hủy. 

Sửa tham số: đánh dấu vào tham số cần sửa sau đó chọn nút Sửa để thay đổi các 

giá trị & mô tả của tham số (giống trong phần Thêm tham số) sau đó chọn Lưu để 

cập nhật tham số hoặc Bỏ qua để hủy bỏ thao tác. 

Xóa tham số: đánh dấu vào tham số cần xóa sau đó chọn Xóa, một hộp thoại xác 

nhận xóa sẽ hiện ra chọn OK để xóa hoặc Cancel để hủy. (Ta có thể xóa nhiều tham 

số cùng một lúc). 
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(Hình 33: Minh họa Xóa tham số) 

Chú ý: Khi hệ thống LEGOWEBSite cần một tham số, nếu tham số đó chưa tồn 

tại trong CSDL, hoặc đã bị xóa, hệ thống sẽ tạo ra tham số này với giá trị rỗng và mô 

tả là Parameter is not set. 

3.6 Xuất khẩu siêu dữ liệu 

Xuất khẩu siêu dữ liệu cho phép bạn chủ động trong việc sao lưu lại cơ sở dữ liệu 

của mình để đề phòng các trường hợp mất mát dữ liệu do nhiều yếu tố (hacker, 

virus…). Để mở trang xuất khẩu siêu dữ liệu thao tác như sau: Hệ thống > Xuất 

khẩu siêu dữ liệu. 

➢ Kiểu đặt lọc: 

- Theo chuyên mục: là kiểu backup database theo các chuyên mục nội dung. 

- Theo mã số: là kiểu backup database theo một khoảng được định sẵn. Ví dụ bạn 

chọn theo mã số từ 1 đến 1000 có nghĩa là hệ thống sẽ backup lại toàn bộ cơ sở 

dữ liệu tại nơi có ID từ 1 đến 1000. 

- Theo các bảng hệ thống: là kiểu backup database theo các bảng của hệ thống. 

➢ Vùng tin: 

- Nội dung thông thường: bao gồm các bản ghi về các dữ liệu như bài viết, thông 

báo, tin tức…vv. 

- Nội dung đặc thù: bao gồm các bản ghi thể hiện Banner, flash, video… 

➢ Chuyên mục: Bao gồm các chuyên mục dữ liệu, chọn chuyên mục muốn backup. 

Xuất khẩu: Đồng ý xuất khẩu siêu dữ liệu. 

Bỏ qua: hủy bỏ thao tác. 

 



26 
 

 

(Hình 34: Xuất khẩu siêu dữ liệu) 

Sau khi xuất khẩu siêu dữ liệu ta sẽ được một tệp có định dạng *.xml, bạn hãy 

đổi tên (rename) tệp xml đó và lưu trữ chúng cẩn thận để chúng ta có thể khôi phục 

cơ sở dữ liệu nếu gặp trục trặc, hoặc chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống khác. 

3.7 Nhập khẩu siêu dữ liệu 

Ngược với xuất khẩu siêu dữ liệu thì nhập khẩu siêu dữ liệu cho ta khôi phục cơ 

sở dữ liệu đã sao lưu trước đó bằng xuất khẩu siêu dữ liệu. Ta thực hiện như sau Hệ 

thống > Nhập khẩu siêu dữ liệu. 

 

(Hình 35: Nhập khẩu siêu dữ liệu) 

- Duyệt: duyệt tới thư mục chứa tệp xml của bạn cần khôi phục (lưu ý chọn 

đúng tệp cần khôi phục để tránh nhầm lẫn). 

- Phân tích: phân tích tệp xml đó. Sau khi phân tích, chương trình sẽ cung cấp 

các lựa chọn để thực hiện thao tác nhập khẩu dữ liệu: ghi đè, ghi vào chuyên mục... 

- Nhập khẩu: Nhập khẩu siêu dữ liệu. 

- Bỏ qua: hủy bỏ thao tác. 

3.8 Quản lý trình đơn 
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Trình đơn là các mục điều hướng người sử dụng website – Hệ quản trị trang web 

phía trước (front end). Một website thường có một hoặc một số trình đơn, mỗi trình 

đơn bao gồm các mục trình đơn quan hệ cấp cha con. 

Để truy cập vào quản lý trình đơn, tại giao diện KIPOSADMIN bạn chọn Quản 

lý website => Danh mục trình đơn. 

 

Danh mục trình đơn: Chức năng quản lý tạo sửa các trình đơn. 

Các trình đơn đã được tạo: Truy cập vào mỗi trình đơn này để quản lý chi tiết 

thông tin của trình đơn. Mặc định chương trình có 2 trình đơn đó là Trình đơn ngang 

chính (Mục trình đơn bar) được dùng vào việc hiển thị các trình đơn ngang và 

Trình đơn bên cạnh (Mục trình đơn left) được dùng để hiển thị các trình đơn hai 

bên. 

➢ Danh mục trình đơn: Nhấp vào mục này để vào giao diện quản lý trình đơn. 

Chỉ có những người dùng thuộc nhóm ADMINISTRATORS mới có quyền thực hiện 

chức năng này. 

 

(Hình 36: Danh mục trình đơn) 

- Thêm: Để tạo mới một trình đơn, nhấn vào nút Thêm trên thanh công cụ chính. 
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(Hình 37: Giao diện Thêm/ Sửa trình đơn) 

+ Mã: mã của trình đơn mới, nếu trùng mã cũ thì sẽ tiến hành cập nhật trình đơn 

với mã đó (lưu ý khi đặt mã trình đơn). Mã trình đơn sẽ được tham chiếu trong các 

module giao diện trình đơn trong Hệ quản trị trang web phía trước LEGOWEB  

+ Tiêu đề(vi): tiêu đề tiếng việt của trình đơn. 

+ Tiêu đề(en): tiêu đề tiếng Anh của trình đơn. 

+ Mô tả: mô tả về trình đơn mới. 

+ Lưu: lưu thông tin trình đơn mới (thêm mới trình đơn). 

+ Bỏ qua: hủy bỏ thao tác thêm. 

- Sửa: Để cập nhật thông tin một trình đơn, bạn tích chọn vào ô bên cạnh trình 

đơn và nhấn vào nút Sửa. Hoặc bạn cũng có thể nhấp trực tiếp vào tên trình đơn để 

vào giao diện sửa.  

 

Thông tin về trình đơn đó sẽ được hiện ra, bạn điền các thông tin cập nhật về trình 
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đơn đó sau đó chọn nút Lưu để cập nhật hoặc Bỏ qua để hủy thao tác. Ví dụ minh 

họa cho sửa trình đơn: 

 

(Hình 38: Minh họa sửa trình đơn) 

- Xóa: Để xóa một trình đơn, bạn kích vào Chọn => Xoá, một hộp thoại xác nhận 

xóa trình đơn sẽ hiện ra bạn chọn OK nếu muốn xóa và HUỶ để hủy thao tác. Ví dụ 

như tôi minh họa sau: 

 

(Hình 39: Minh họa xóa trình đơn) 

- Chi tiết: Để xem chi tiết các mục được quản lý trong một trình đơn, bạn nhấn 

vào biểu tượng  trong cột chi tiết tương ứng. 

➢ Quản lý chi tiết trình đơn 

Như đã trình bày việc quản lý các trình đơn (thêm, cập nhật, xóa) ở phần trên, 

bây giờ ta sẽ đi chi tiết về quản lý nội dung trong các trình đơn đã được tạo ra. Muốn 
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xem chi tiết nội dung ở trình đơn nào ta chọn biểu tượng  như đã trình bày ở trên. 

Chú ý: Một trình đơn bao gồm các mục trình đơn có quan hệ cha con, mỗi mục 

trình đơn có mã duy nhất trong toàn bộ hệ thống. Các mục trình đơn của các trình 

đơn khác nhau có thể có quan hệ cha con.  

Mỗi mục trình đơn sẽ chứa địa chỉ điều hướng người dùng tới một địa chỉ URL, 

địa chỉ đó có thể thuộc website hoặc là địa chỉ bên ngoài.  

Ví dụ: ta thao tác quản lý ở “Trình đơn ngang chính” ta có giao diện như sau: 

 

(Hình 40: Trang quản lý Trình đơn ngang chính) 

- Thêm: Để thêm mới một mục trình đơn trong giao diện quản trị, ta nhấp chọn nút 

Thêm, cửa sổ thêm Mục trình đơn mới sẽ được hiện ra, bạn phải khai báo một số 

thông tin về Mục trình đơn đó như sau: 

+ Mã: là mã định danh của Mục trình đơn, duy nhất trong toàn hệ thống. 

+ Trình đơn: là Trình đơn mà Mục trình đơn thuộc vào. 

+ Mã cha: Mục trình đơn cha của Mục trình đơn hiện tại nếu có. 

+ Tiêu đề (vi): tên tiếng Việt của Mục trình đơn. 

+ Tiêu đề (en): tên tiếng Anh của Mục trình đơn. 

+ Liên kết: địa chỉ liên kết của Mục trình đơn hiện tại có dạng 

http://www.yourdomain/webpages.aspx?mnuid=”Mã” (với yourdomain là tên miền 

trang Web, webpages.aspx là một trang web được hiển thị, “Mã” ở đây trùng với Mã 

là ID Mục trình đơn đã được đăng ký ở trên). Ngoài ra còn có thể có các tham số cần 

thiết khác. 

+ Ảnh đại diện: hình ảnh đại diện của Mục trình đơn đó. 

+ Công bố: tình trạng công bố của Mục trình đơn (có hoặc không, nếu có Mục 

http://www.yourdomain/webpages.aspx?mnuid=
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trình đơn sẽ được công bố và ngược lại). 

+ Mở trong: là kiểu hiển thị trang khi người dùng nhấp chuột vào liên kết đó. 

+ Lưu: thêm mới Mục trình đơn với những thông tin được khai báo ở trên. 

+ Bỏ qua: hủy thao tác. 

 

(Hình 41: Minh họa thêm mới Mục trình đơn) 

- Sửa: Để sửa một Mục trình đơn trong giao diện quản lý, ta tích chọn Mục trình 

đơn cần sửa sau đó nhấp chọn nút Sửa trên giao diện quản lý hoặc nhấn vào link Tiêu 

đề. Giao diện sửa Mục trình đơn sẽ được hiện ra. Bạn thay đổi các thông tin cần cập 

nhật (mã cha, tiêu đề, ảnh …vv. Lưu ý: rằng mã Mục trình đơn và trình đơn sẽ không 

cho phép thay đổi) sau đó chọn Chấp nhận để thay đổi thông tin hoặc Bỏ qua để hủy 

thao tác. (Giao diện tương tự thêm mới mục trình đơn) 

- Công bố: cho phép mục trình đơn đó được thực hiện . Để Công bố Mục 

trình đơn trong giao diện như trên ta tích chọn các Mục trình đơn (cần công bố) sau 

đó chọn nút Công bố để thực hiện. 

- Hạn chế: không cho phép trình đơn đó được thực hiện.  Để Hạn chế mục 

trình đơn trong giao diện như trên ta tích chọn các mục trình đơn (cần hạn chế) sau 

đó chọn nút Hạn chế để thực hiện. 

- Xóa: Xóa mục trình đơn được chọn. Để Xóa Mục trình đơn, tại cuối mỗi mục 

trình đơn ta kích vào lệnh Chọn => Xoá, một hộp thoại xác nhận xóa trình đơn sẽ 

được hiển thị, nhấp chọn OK nếu để xóa nhận xóa hoặc HUỶ để hủy thao tác: Ví dụ 
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minh họa như sau: 

 

(Hình 42: Minh họa xóa trình đơn) 

3.9 Quản trị nội dung 

Thiết kế của hệ quản trị nội dung website cho phép phân loại nội dung theo 02 

cấp Vùng nội dung và Chuyên mục nội dung. Mỗi website sẽ có 01 hoặc nhiều Vùng 

nội dung và mỗi vùng nội dung sẽ có các Chuyên mục nội dung để phân loại nội dung 

trong vùng. Nội dung thông tin được biên tập và lưu trữ ở dạng các biểu ghi siêu dữ 

liệu định dạng tiêu chuẩn MARCXML, vì vậy hệ thống cho phép thống nhất quản lý 

các nội dung khác nhau trong một định dạng. 

3.9.1 Phân vùng nội dung 

Mặc định hệ thống sẽ bao gồm 02 vùng nội dung sau: 

- Nội dung thông thường: các bài viết, danh mục, thư viện tài liệu, thư viện ảnh… 

- Nội dung đặc thù: Quảng cáo, điều tra, video, các CSDL… 

Để vào trang quản trị vùng nội dung: Quản lý website > Vùng nội dung. 

 

(Hình 43: Phân vùng nội dung) 

Trên đây là 2 vùng nội dung mặc định của hệ thống, tùy vào mục đích sử dụng ta 

có thể thêm sửa, xóa các vùng nội dung: 

- Thêm: Để thêm mới một Vùng nội dung, trong giao diện quản trị vùng nội 



33 
 

dung nhấn vào nút Thêm. Giao diện sau đây sẽ hiện ra. 

 

(Hình 44: Thêm/sửa vùng nội dung) 

+ Mã: là mã của vùng nội dung mới (lưu ý không trùng với mã đã tồn tại) 

+ Tiêu đề(vi): tiêu đề của vùng nội dung mới bằng tiếng Việt. 

+ Tiêu đề(en): tiêu đề của vùng nội dung mới bằng tiếng Anh. 

+ Chấp nhận: lưu các thông tin thiết lập để thêm mới vùng thông tin. 

+ Bỏ qua: hủy bỏ thao tác. 

- Sửa: Để sửa thông tin vùng nội dung nào đó nhấp chuột vào tiêu đề của Vùng 

nội dung trên trang quản trị hoặc tích chọn vào các ô và chọn nút Sửa. Bạn chỉ cần 

thay đổi các thông số sao cho phù hợp sao đó chọn Chấp nhận để lưu trữ thông tin. 

- Xóa: Để Xóa một vùng thông tin không cần thiết bạn tích vào ô cần xóa sau 

đó nhấp xóa, một hộp thoại xác nhận xóa sẽ hiện lên & bạn sẽ chọn OK để xóa hoặc 

HUỶ để hủy xóa. 

 

(Hình 45: Minh họa xóa vùng nội dung) 

3.9.2 Chuyên mục nội dung 

Chuyên mục nội dung là bước tổ chức/phân hoạch nội dung quan trọng nhất trong 
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quản trị website, kiến trúc nội dung được tạo ra cần phải dựa trên nhu cầu quản lý 

cũng như trình bày dữ liệu nội dung trên website. Điểm đặc biệt là mỗi chuyên mục 

nội dung được thiết lập, ngoài các thuộc tính cơ bản như các hệ thống khác thì khuôn 

mẫu đi kèm là điểm đặc biệt của mỗi chuyên mục nội dung trong LEGOWEB 

Sau khi ta đã có được các Vùng nội dung mong muốn, tiếp theo ta xây dựng cấu 

trúc chuyên mục nội dung cho các vùng nội dung này. Để truy cập vào các vùng nội 

dung ta chọn Quản lý website > Tên vùng nội dung (ví dụ: Quản lý website > Nội 

dung thông thường) hoặc trong trang quản trị Vùng nội dung nhấp chọn Chi tiết đối 

với vùng nội dung cần chọn. (ở đây tôi minh họa ở vùng Nội dung thông thường, các 

mục khác tương tự) 

 

(Hình 46: Trang quản trị vùng nội dung thông thường) 

Chú ý: Ta cần xây dựng Chuyên mục nội dung có cấu trúc hợp lý để thể hiện 

được những thông tin, sản phẩm, những điểm nổi trội của tổ chức, thư viện… cũng 

như trang Web so với các đơn vị khác, dễ dàng tiện lợi cho người khai thác. Hơn nữa 

việc tạo nên các danh mục hợp lý & tối ưu sẽ làm cho trang Web hiệu quả hơn, đẹp 

hơn… Chi tiết về việc quản trị danh mục nội dung sẽ được trình bày ở phần sau. 

➢ Thêm Chuyên mục nội dung: Để Thêm nội dung mới nhấp chuột chọn nút 

Thêm trên giao diện quản trị: 
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(Hình 47: Cập nhật chuyên mục nội dung) 

+ Mã: là mã định danh của chuyên mục nội dung được tạo. Mã chuyên mục là 

duy nhất trong toàn bộ hệ thống, có nghĩa các chuyên mục dù ở các vùng nội dung 

khác nhau cũng không được trùng nhau. 

+ Vùng tin: Vùng nội dung mà Chuyên mục đó thuộc vào, mỗi Chuyên mục nội 

dung bắt buộc phải thuộc một Vùng nội dung nhất định. 

+ Mã cha: lựa chọn Chuyên mục cha của Chuyên mục được tạo, nếu để 0 

Chuyên mục đó là chuyên mục gốc. 

+ Tiêu đề (vi): tên tiếng Việt của chuyên mục. 

+ Tiêu đề (en): tên tiếng Anh của chuyên mục. 

+ Bí danh: bí danh của chuyên mục, chương trình tự động tạo hỗ trợ cho SEO. 

+ Khuôn mẫu: là thông tin cấu hình về định dạng nội dung, đặc tả nhập liệu và 

hiển thị, (xem thêm phần 4. Các Khuôn mẫu dữ liệu cơ bản) 

+ Tình trạng: Chuyên mục có được kích hoạt hay dừng hoạt động. Nếu bị dừng 

hoạt động thì chuyên mục này và các nội dung thuộc về nó sẽ không được truy cập 

bởi người sử dụng website. 

+ Ảnh đại diện: hình ảnh đại diện, biểu tượng của chuyên mục đó, có thể được 

dùng để hiển thị chuyên mục trên website tùy theo module trình diễn. 

+ (Liên kết trình đơn) Trình đơn: nếu Chuyên mục nội dung liên hệ ngữ cảnh 

với một Mục trình đơn thì tham số này cần thiết lập. Chọn trình đơn cần tham chiếu 

sau đó chọn Mục trình đơn cần tham chiếu. Khi quan hệ này được thiết lập, các trình 

diễn trình đơn và nội dung sẽ có phản ánh tương đồng: kích hoạt trình đơn phù hợp 
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với chuyên mục nội dung. 

+ (Tối ưu các máy tìm kiếm): ở phiên bản này chúng tôi tích hợp thêm chức 

năng tối ưu các máy tìm kiếm (SEO-Search Engine Optimization) với các từ khóa, 

mô tả, hay tiêu đề. Đây là một điểm mới trong hệ thống, nó sẽ giúp cho website tăng 

nhanh thứ hạng và các SEOer dễ dàng hơn trong công việc. 

Nhấn nút Chấp nhận để ghi lại thay đổi, Bỏ qua để thoát ra không lưu lại. 

➢ Sửa Chuyên mục nội dung: Để cập nhật thông tin một Chuyên mục nội dung, 

trên giao diện quản lý chuyên mục, nhấn vào tiêu đề chuyên mục đó hoặc nhấn vào 

lệnh Chọn và nhấn vào nút Sửa. (Giao diện cập nhật chuyên mục nội dung cũng 

tương tự như giao diện thêm mới, chỉ có mã số của chuyên mục là không thể thay 

đổi)  

Nhấn nút Chấp nhận để ghi lại thay đổi, Bỏ qua để thoát ra không lưu lại. 

➢ Xóa Chuyên mục nội dung: Để Xóa nội dung ta tích chọn vào ô cần xóa (có 

thể chọn nhiều ô) sau đó nhấp chọn nút Xóa trên giao diện quản trị hoặc nhấn vào 

lệnh Chọn và nhấn vào nút Sửa, một hộp thoại xác nhận xóa nội dung hiện ra chọn 

OK để xóa hoặc Cancel để hủy. 

 

(Hình 48: Minh họa xóa nội dung) 

➢ Công bố: Một chuyên mục trong tình trạng Công bố thì nội dung của nó mới 

có thể truy cập được từ phía người dùng trang web. Để Công bố, tích chọn các chuyên 

mục cần công bố và nhấn nút Công bố trên thanh công cụ. 

➢ Hạn chế: Để khóa nội dung của chuyên mục không cho truy cập từ người 

dùng trang web, tích chọn chuyên mục đó sau đó nhấp chuột vào nút Hạn chế, (cột 

Kích hoạt có hình  tức là nội dung đang bị hạn chế). 
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3.9.3 Quản lý dữ liệu nội dung 

Quản lý dữ liệu nội dung là chức năng giúp cho người quản trị, biên tập thấy được 

tổng quan về các nội dung của trang web, các chuyên mục nội dung, các nội dung 

trong từng chuyên mục. Người quản trị có thể thực hiện các thao tác quản trị như 

Thêm, Sửa, Xóa, Công bố, Hạn chế. Để vào chức năng quản lý dữ liệu nội dung ta 

chọn Quản lý website > Quản lý nội dung giao diện chính của hệ thống như sau: 

 

(Hình 49: Giao diện Quản lý dữ liệu nội dung) 

➢ Cấu trúc nội dung: Phần này cho phép người dùng thấy được cấu trúc nội 

dung đã được thiết lập. Một hộp chọn Vùng nội dung và phía dưới là danh sách các 

chuyên mục nội dung được bố trí theo dạng cây (tree). Số bên cạnh tên chuyên mục 

nội dung thể hiện cho số bản ghi nội dung của chuyên mục đó, ví dụ Nghiệp vụ thư 

viện (3) tức là trong chuyên mục Nghiệp vụ thư viện có 03 bản ghi nội dung). Để chọn 

một chuyên mục, nhấn vào chuyên mục đó trên giao diện Cấu trúc nội dung. 

➢ Chuyên mục: Là danh sách các bản ghi nội dung thuộc phạm vi Chuyên mục 

nội dung được chọn.  

➢ Các chức năng quản trị: 

- Thêm: Thêm mới một bản ghi siêu dữ liệu nội dung vào một chuyên mục. Khi 

nhấn vào nút thêm, Trình biên tập siêu dữ liệu nội dung sẽ xuất hiện với chuyên mục 

mặc định là chuyên mục hiện thời trong giao diện Quản trị nội dung. Trình biên tập 

siêu dữ liệu hiển thị dựa trên Khuôn mẫu đã được chọn khi thiết lập Chuyên mục nội 

dung để xây dựng giao diện cập nhật dữ liệu. 

- Sửa: Để sửa một bản ghi nội dung, tích chọn dòng nội dung và nhấn nút Sửa 

hoặc kích chọn vào tiêu đề dòng nội dung để sửa. Giao diện Trình biên tập siêu dữ 
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liệu nội dung sẽ tải lên biểu ghi và cho phép sửa. 

Chú ý: Để làm việc với Trình biên tập nội dung siêu dữ liệu, xem phần Làm việc 

với Trình biên tập siêu dữ liệu. 

- Công bố: Nội dung chỉ được truy cập ở giao diện website nếu tình trạng là 

công bố, đây là nội dung có hình  trong cột Công bố. Để Công bố các bản ghi 

nội dung, tích chọn tên danh mục và nhấn vào nút Công bố. 

- Hạn chế: hạn chế bản ghi nội dung, không cho phép người dùng có thể truy 

cập, các bản ghi nằm trong tình trạng hạn chế có hình  trong cột Công bố. 

- Sắp xếp: thông thường các nội dung được sắp xếp và trình bày theo trật tự ưu 

tiên thời gian cập nhật gần nhất, tuy nhiên trong một số module nội dung cần được 

sắp xếp theo ý đồ người quản lý – số thứ tự. Cột  này cho phép thay đổi thứ tự 

(tăng hoặc giảm) của một bản ghi nội dung dung so với các bản ghi khác trong chuyên 

mục. Để tăng thứ tự của một bản ghi nội dung, tích chọn dòng nội dung đó sau đó 

nhấp vào  ,hoặc giảm nội dung bằng cách nhấp chọn vào . 

3.9.4 Thiết lập khuôn mẫu nội dung – Template 

❖ Tiêu chuẩn siêu dữ liệu MARCXML 

MARC Machine-Reable-Catalog (Mục lục đọc máy), là định dạng dữ liệu và tập 

các chuẩn sử dụng trong thư viện để mã hóa và chia sẻ thông tin về các bộ sưu tập tài 

liệu. Được phát triển bởi Thư Viện Quốc Hội Mỹ từ những năm 1960, ngày nay nó 

vẫn đang được sử dụng rộng rãi như là cơ sở cho các mục lục trực tuyến. 

Năm 2002, Thư Viện Quốc Hội Mỹ phát triển lược đồ MARC-XML như là cấu 

trúc bản ghi thay thế, cho phép các biểu ghi MARC thể hiện dưới dạng XML. Các 

thư viện thường khai thác các biểu ghi dạng MARC-XML thông qua dịch vụ web.  

Chỉ thị nội dung: Mỗi trường trong một bản ghi MARC cung cấp một thông tin 

về đối tượng mà nó mô tả. MARC được phát triển tại thời điểm mà công suất tính 

toán và lưu trữ còn thấp, nó sử dụng mã 3 chữ số để xác định từng trường trong bản 

ghi (001-999). Ví dụ: với tiêu chuẩn thư mục 245 là trường nhan đề chính của tài liệu. 

Đối với các trường lớn hơn 009, nó chia thành nhiều trường con được mã hóa bằng 1 

ký tự số hoặc chữ. 

Ví dụ: 260 $aHà Nội Trường 260 (thông tin xuất bản), trường con $a (nơi xuất 

bản). 
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Mã hóa dưới dạng MARCXML  

<record> 

<datafield tag=‘260’> 

 <subfield code=‘a’>Hà nội</subfield> 

</datafield> 

</record> 

Công ty Hiện Đại mở rộng một số các thuộc tính của lược đồ MARC-XML và 

biến nó thành tiêu chuẩn lưu trữ và trao đổi các bản ghi nội dung của một website. 

Các trường dữ liệu mặc định trong MARC là định dạng chuỗi, với việc mở rộng thuộc 

tính TYPE, các trường dữ liệu được chỉ định rõ kiểu dữ liệu: 

- NUMBER: Kiểu số 

- DATE: Kiểu thời gian 

- BOOLEAN: Kiểu toán tử boolean 

- TEXT: Kiểu chuỗi thường giới hạn 400 ký tự. 

- NTEXT: Kiểu chuỗi lớn, có độ lớn tới 2GB. 

<record> 

<datafield tag=‘260’> 

 <subfield code=‘a’ type=’TEXT’>Hà nội</subfield> 

 <subfield code=‘b’ type=’TEXT’>Khoa Học Kỹ Thuật</subfield> 

 <subfield code=‘c’ type=’NUMBER’>2012</subfield> 

</datafield> 

</record> 

❖ Khuôn mẫu – Template 

LEGOWEB sử dụng MARCXML làm cơ sở để thiết lập cấu trúc và lưu trữ dữ 

liệu nội dung. Với mỗi loại nội dung đặc thù, các nhà phát triển website phân tích dữ 

liệu và thiết lập các Khuôn mẫu cho việc cập nhật và trình diễn nội dung đó. Dưới 

đây chúng tôi xin giới thiệu cách thiết lập Khuôn mẫu và lấy nội dung một Bài viết 

làm ví dụ, phần giới thiệu các module của hệ thống sẽ giới thiệu cấu trúc dữ liệu từng 

module nếu có. 

Mỗi Khuôn mẫu của một loại nội dung, có 3 tệp là cơ sở cho việc đặc tả và trình 

bày. Các tệp khuôn mẫu của LEGOWEB được lưu trữ theo địa chỉ [Địa chỉ thư mục 

tệp tin]\File\Templates\[mã ngôn ngữ hỗ trợ]. Các tệp tin Khuôn mẫu được bắt đầu 
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bằng tiền tố lgwdata_ ví dụ: khuôn mẫu của bài viết là các tệp lgwdata_article.lbl, 

lgwdata_article.wfm, lgwdata_article.xsl. 

 

(Hình 50: Các tệp tin Khuôn mẫu) 

▪ Xây dựng Bảng cấu trúc dữ liệu 

Giả sử ngoài các trường điều khiển - quản trị mỗi Bài viết có các trường sau Bảng 

cấu trúc Bài viết theo tiêu chuẩn MARC như sau: 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Nhan đề 245 a TEXT 

3 Tóm tắt 245 b TEXT 

4 Ảnh đại diện 245 u TEXT 

5 Nội dung 520 a NTEXT 

6 Tên bài liên quan 780 t TEXT 

7 Mã bài liên quan 780 w NUMBER 

▪ Tệp nhãn trường *.lbl: 

Tệp nhãn trường là tệp tin định dạng MARCXML lưu trữ các nhãn mô tả các 

trường dữ liệu của nội dung. Nó phục vụ việc hiển thị trên giao diện Trình biên tập 

siêu dữ liệu. Tệp tin này có thể được chỉnh sửa dễ dàng bằng một trình soạn thảo văn 

bản đơn giản như Notepad.  

Ví dụ: lgwdata_article.lbl: 

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8" ?> 

<record> 
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<datafieldtag="100"ind1=""ind2=""> 

<subfieldcode="a"type="TEXT">Tác giả</subfield> 

</datafield> 

<datafieldtag="245"ind1=""ind2=""> 

<subfieldcode="a"type="TEXT">Nhan đề</subfield> 

<subfieldcode="b"type="TEXT">Tóm tắt</subfield> 

<subfieldcode="u"type="TEXT">Ảnh đại diện</subfield> 

</datafield> 

<datafieldtag="520"ind1=""ind2=""> 

<subfieldcode="a"type="NTEXT">Nội dung</subfield> 

</datafield> 

<datafieldtag="780"ind1=""ind2=""> 

<subfieldcode="t"type="TEXT">Bài liên quan</subfield> 

<subfieldcode="w"type="NUMBER">Mã bài viết</subfield> 

</datafield> 

</record> 

▪ Tệp mẫu nhập liệu *.wfm: 

Tệp biểu ghi mẫu trong dạng chuẩn MARCXML để liệt kê các trường mặc định 

với các giá trị mặc định khi tạo mới một bản ghi nội dung siêu dữ liệu. Nó đích thực 

là một bản ghi nội dung rỗng với các giá trị mặc định. 

Ví dụ: lgwdata_article.wfm: 

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8" ?> 

<record> 

<datafieldtag="100"ind1=""ind2=""> 

<subfieldcode="a"type="TEXT"></subfield> 

</datafield> 

<datafieldtag="245"ind1=""ind2=""> 

  <subfieldcode="a"type="TEXT"></subfield> 

<subfieldcode="b"type="TEXT"></subfield> 

<subfieldcode="u"type="TEXT"></subfield> 

 </datafield> 

 <datafieldtag="520"ind1=""ind2=""> 
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  <subfieldcode="a"type="NTEXT"></subfield> 

 </datafield>  

</record> 

▪ Tệp chuyển đổi định dạng *.xsl:  

Dữ liệu nội dung của LEGOWEB khi được khai thác sử dụng chủ yếu ở định 

dạng XML. Chuyển đổi định dạng dữ liệu XML bằng ngôn ngữ định dạng chuyển 

đổi mở rộng (Extensible Stylesheet Language Transformations - XSLT) là phương 

pháp chủ yếu được sử dụng trong LEGOWEB. Mỗi định dạng nội dung có 1 tệp 

chuyển đổi sang dạng trình diễn html mặc định và là một thành phần không thể thiếu 

với 1 Khuôn mẫu nội dung. Tệp chuyển đổi định dạng trình diễn mặc định có tiền tố 

là lgwdata_.Ví dụ: với Bài viết, tệp đó là lgwdata_article.xsl. Một tệp chuyển đổi 

định dạng trình diễn mặc định cần đáp ứng yêu cầu trình diễn toàn bộ dữ liệu của một 

bản ghi nội dung XML. 

Ngoài ra, LEGOWEB sử dụng nhiều tệp chuyển đổi định dạng ngôn ngữ XSLT 

để phục vụ tùy biến trình diễn dữ liệu nội dung. Các tệp này có tiền tố là lgwdsp_. 

3.9.5 Trình biên tập siêu dữ liệu nội dung Meta Content Editor 

Trình biên tập siêu dữ liệu nội dung – Meta Content Editor có chức năng cung 

cấp giao diện cập nhật dữ liệu linh hoạt, mềm dẻo, đáp ứng yêu cầu tạo ra các bản ghi 

siêu dữ liệu định dạng MARCXML mở rộng. Đối với các chức năng cơ bản của 

LEGOWEB, đây là giao diện nhập liệu duy nhất cho tất cả các module. Mỗi khi thêm 

mới, hoặc sửa chữa một bản ghi siêu dữ liệu nội dung, giao diện sau đây sẽ xuất hiện: 

 

3.9.5.1 Làm việc với trường điều khiển 

Trường điều khiển là các trường có tính chất cố định, chứa đựng các thông tin 
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quản lý của bản ghi dữ liệu. LEGOWEB xác lập danh mục các trường điều khiển trên 

cơ sở nghiên cứu kỹ các trường hợp sử dụng và quản trị nội dung thông thường trong 

một trang web. Trong các trường hợp đặc biệt, LEGOWEB cần được customize - tùy 

biến thông tin điều khiển. 

 

 

Tên trường Mô tả 

Mã Mã định danh tự sinh của biểu 

ghi siêu dữ liệu nội dung. 

Vùng tin Chọn vùng nội dung để chọn 

chuyên mục mà nó thuộc về. 

Chuyên mục Chọn chuyên mục của nội dung. 

Khi chuyển sang chuyên mục 

khác, chương trình sẽ tải lại 

Khuôn mẫu được thiết lập cho 

Chuyên mụcđó. 

Mã quản lý Được sử dụng với các trường 

hợp như mã sản phẩm, mã nhân 

viên… 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ của nội dung. Trên 

giao diện trang web phía trước, 

chương trình chỉ lấy các bản ghi 

có ngôn ngữ được chọn trừ 

trường hợp ngoại lệ. 

Mức truy cập Mức truy cập chi tiết tài liệu: 

- Công khai: Mọi người dùng 

- Đăng nhập: Chỉ người đã đăng 

nhập 

- Chỉ định: Chỉ những người đã 

đăng nhập thuộc nhóm chỉ định. 

Mức q.trọng Phân loại nội dung thành các 

mức quan trọng khác nhau, tùy 

theo module có sử dụng lọc nội 

dung theo mức độ quan trọng 

hay không. 

Bí danh Tự sinh theo tiêu đề tài liệu để 

hỗ trợ URL Rewriter nếu có. 

Tình trạng - Rác: Đã bị đánh dấu xóa 

- Chờ: Đang xử lý chưa công bố 

- Công bố: Cho phép truy cập 
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3.9.5.2 Làm việc với trường nội dung: 

Đặc điểm của giao diện cập nhật dữ liệu này là thực hiện cập nhật các bản ghi 

siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu có đặc tính là số lượng các trường không cố định, các trường 

cũng có thể khác nhau giữa các Chuyên mục nội dung khác nhau phụ thuộc vào định 

nghĩa trong Khuôn mẫu, ngoài ra các trường có thể lặp. 

Cách thức hoạt động của Trình biên tập siêu dữ liệu nội dung như sau:  

- Căn cứ vào Chuyên mục nội dung được chọn, khi biên tập một bản ghi mới, 

Trình biên tập tải lên mẫu biểu ghi từ tệp lgwdata_article.wfm. Đưa các dữ liệu mặc 

định lên form nhập liệu. 

- Trình biên tập tải lên thông tin đặc tả nhãn trường trong tệp tin 

lgwdata_article.lbl vàđưa vào các mô tả trường cho các trường nhập liệu.  

- Tải lên danh mục các trường có thể thêm vào dựa vào danh mục các trường 

trong tệp nhãn. Như vậy, danh mục các trường có thể thêm vào có thể nhiều hơn các 

trường mặc định trong form nhập liệu. 

 

❖ Chọn tệp: 

Người sử dụng có thể cập nhật địa chỉ URL của một trang web, tệp tin bằng cách 

gõ vào trường text thông thường. Nếu đường dẫn nhằm tới một tệp tin của hệ thống 

LEGOWEB, bạn đặt con trỏ chuột vào ô cần nhập liệu và nhấn vào nút Chọn tệp phía 
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dưới. Giao diện CKFinder cho phép bạn tìm chọn tệp tin một các trực quan. 

 

Nhấp đúp vào tệp tin cần liên kết, cửa sổ đóng lại và chương trình sẽ đưa vào ô 

dữ liệu hiện thời địa chỉ URL của tệp tin. 

Chọn ảnh đại diện: Chọn ảnh cho trường Ảnh đại diện là một trường hợp đặc 

biệt, người dùng có thể chọn ảnh gốc làm ảnh đại diện theo cách chọn tệp thông 

thường. Tuy nhiên, đó không phải là cách tối ưu vì các ảnh sẽ có kích thước lớn trang 

web tải về sẽ chậm. Vì vậy thay vì nháy đúp vào ảnh đại diện, chúng ta nhấp chuột 

phải để giao diện CKFinder hiển thị trình đơn đổ xuống và chọn Select Thumb như 

hình dưới đây. 

 

❖ Loại bỏ: Loại bỏ trường dữ liệu. 

Bạn có thể loại bỏ các trường không cần nhập liệu khỏi giao diện bằng cách tích 

vào ô chọn bên cạnh (cột Chọn) và nhấn vào nút Loại bỏ phía dưới. Chương trình 

không yêu cầu khẳng định, vì vậy bạn chỉ có thể không lưu bản ghi để trở về hiện 
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trạng cũ nếu mắc sai lầm. 

 

❖ Thêm mới: Thêm trường mới. 

Bạn có thể thêm một hay nhiều trường mới, trường lặp vào giao diện nhập liệu 

bằng cách chọn trường (nhãn trường), chọn trường con và nhấn nút Thêm mới phía 

dưới. 

- Nếu bạn để mặc định trường con là All (tất cả) thì tất cả các trường con thuộc 

về trường được chọn sẽ được thêm vào. 

- Nếu muốn thêm 1 trường con vào một trường đã tồn tại, chọn vào 1 trường 

con của trường đó và thêm 1 trường con như bình thường. 

❖ Liên kết: Đưa thông tin tham chiếu tới nội dung liên quan. 

Trong trường hợp nội dung đang nhập có liên quan tới nội dung khác, ví dụ các 

bài viết trước đó về một sự kiện…, bạn có thể nhấn vào nút Liên kết phía dưới để lọc 

tìm bài liên quan, chọn và nhấn vào liên kết. Chương trình sẽ tự động bổ sung trường 

liên kết nội dung và dữ liệu về nhan đề và mã của nội dung đó. 
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3.9.5.3 Các lệnh trên thanh công cụ: 

- Xem thử: Bạn có thể xem trước nội dung xem khi hiển thị trên website sẽ ra 

sao. Bạn có thể chọn một tệp chuyển đổi định dạng trình diễn XLST và xem kết quả. 

Tuy nhiên, thường thì css chưa được áp dụng như ở website nên nội dung có thể chưa 

được trình diễn đúng như thực tế. 

- Lưu: Ghi lại những thay đổi đã thực hiện: thêm mới, hoặc cập nhật bản ghi 

hiện thời. 

- Bỏ qua: Bỏ qua những thay đổi và đóng cửa sổ lại, trở về giao diện Quản trị 

nội dung. 

 

4. CÁC KHUÔN MẪU DỮ LIỆU CƠ BẢN 

4.1 Giới thiệu 

Điểm đặc biệt của LEGOWEB là thống nhất các loại dữ liệu khác nhau vào một 

định dạng siêu dữ liệu MARCXML. Nhờ đó mà CSDL lưu trữ các bộ sưu tập nội 

dung khác nhau vào một cấu trúc duy nhất. Trừ những module đặc biệt như Diễn 

đàn… CSDL mới cần mở rộng cấu trúc. Sự khác nhau giữa các bộ sưu tập dữ liệu 
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phản ánh trong việc định nghĩa các trường dữ liệu mà nó sử dụng. 

Chú ý: Với mục tiêu thống nhất dữ liệu, ngoài việc tổ chức lưu trữ cùng định 

dạng siêu dữ liệu, yêu cầu việc định nghĩa các trường dữ liệu tương đồng giữa các 

bộ sưu tập là bắt buộc. Cơ sở của việc đảm bảo sự tương đồng là tiêu chuẩn MARC 

21 và các mẫu đã dựng trước đó. 

Ví dụ: Trường 245$a là trường nhan đề trong tất cả các bộ sưu tập: nhan đề bài 

viết, nhan đề bộ sưu tập ảnh, tên ảnh… 

Việc định nghĩa các trường của bộ sưu tập được thực hiện bằng việc xây dựng 

Bảng ánh xạ trường. Bảng này phản ánh các trường dữ liệu của một bộ sưu tập được 

mã hóa theo tiêu chuẩn MARC như thế nào. Dưới đây là việc giới thiệu bảng ánh xạ 

trường của các bộ sưu tập dữ liệu cơ bản đi kèm với LEGOWEB CMS. Quá trình 

triển khai tùy nhu cầu mà mở rộng các bộ sưu tập dữ liệu mới hoặc tùy khuôn mẫu 

hiện thời. 

Dựa trên Bảng ánh xạ trường, các tệp nhãn, mẫu nhập liệu và chuyển đổi trình 

diễn được thực hiện sau đó. 

4.2 Lgwdata_article Mẫu dữ liệu bài viết 

Lgwdata_article 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Nhan đề 245 a TEXT 

3 Tóm tắt 245 b TEXT 

4 Ảnh đại diện 245 u TEXT 

5 Nội dung 520 a NTEXT 

6 Tên bài liên quan 780 t TEXT 

7 Mã bài liên quan 780 w NUMBER 

4.3 Lgwdata_doc Mẫu dữ liệu thư viện tài liệu 

Lgwdata_doc 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Nhan đề 245 a TEXT 

3 Tóm tắt 245 b TEXT 
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4 Ảnh đại diện 245 u TEXT 

5 Nơi xuất bản 260 a TEXT 

6 Nhà xuất bản 260 b TEXT 

7 Năm xuất bản 260 c NUMBER 

8 Số trang 300 a TEXT 

9 Chi tiết vật lý khác 300 b TEXT 

10 Tóm tắt 520 a NTEXT 

11 Từ khóa chủ đề 650 a TEXT 

12 Tên bài liên quan 780 t TEXT 

13 Mã bài liên quan 780 w NUMBER 

14 Tên tệp 856 f TEXT 

15 Kích thước 856 s TEXT 

16 Đường dẫn URL 856 u TEXT 

17 Số lượt tải về 856 n NUMBER 

4.4 Lgwdata_flash Mẫu dữ liệu flash 

Lgwdata_flash 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Nhan đề 245 a TEXT 

3 Chiều cao 300 h NUMBER 

4 Chiều rộng 300 w NUMBER 

5 Đường dẫn URL 856 u TEXT 

 

4.5 Lgwdata_media Mẫu dữ liệu đa phương tiện 

Lgwdata_media 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Nhan đề 245 a TEXT 

3 Tóm tắt 245 b TEXT 

4 Ảnh đại diện 245 u TEXT 
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5 Chiều cao mặc định 300 h NUMBER 

6 Chiều rộng mặc định 300 w NUMBER 

7 Số TT 856 0 NUMBER 

8 Tên 856 3 TEXT 

9 Chú thích 856 a TEXT 

10 Nguồn tệp 856 u TEXT 

11 Liên kết 856 l TEXT 

12 Chiều cao 856 h NUMBER 

13 Chiều rộng 856 w NUMBER 

4.6 Lgwdata_images Mẫu dữ liệu bộ sưu tập ảnh 

Lgwdata_images 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Nhan đề 245 a TEXT 

3 Tóm tắt 245 b TEXT 

4 Ảnh đại diện 245 u TEXT 

5 Chiều cao mặc định 300 h NUMBER 

6 Chiều rộng mặc định 300 w NUMBER 

7 Số TT 856 0 NUMBER 

8 Tên 856 3 TEXT 

9 Chú thích 856 a TEXT 

10 Nguồn tệp 856 u TEXT 

11 Liên kết 856 l TEXT 

12 Chiều cao 856 h NUMBER 

13 Chiều rộng 856 w NUMBER 

4.7 Lgwdata_poll Mẫu dữ liệu điều tra 

Lgwdata_poll 

STT Trường Trường Trường con Kiểu 

1 Tác giả 100 a TEXT 

2 Câu hỏi 245 a TEXT 
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3 Mô tả thêm 245 b TEXT 

4 Ảnh đại diện 245 u TEXT 

7 Số TT 650 0 NUMBER 

8 Lựa chọn 650 3 TEXT 

9 Số phiếu 650 a TEXT 
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